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PHÒNG KHẢO THÍ

Module 2Module 1

STT Họ và tên Năng lực Ghi chúMSSV

Module 3

Ngµy thi: 20/03/2022MMH:(ENGL4199)

Band điểm

31757010002 Đạt3AnNguyễn Thị Thiên1 3

31857010020 Đạt3AnhTrần Nguyễn Mỹ2 3

31857010024 Đạt3AnhTrần Thị Trung3 3

Vắng thi1757010019 AnhVõ Trần Hoàng4

Vắng thi20H70B0003 BíchNguyễn Thị Ngọc5

11857010047 Không đạt2ChâuNguyễn Thị Ngọc6 2

21857010048 Không đạt2ChâuTrần Ngọc Minh7 2

Vắng thi1757010039 DiệpLê Đỗ Hoài8

Vắng thi18H70B0002 DiễuHuỳnh Thị Ngọc9

21857010055 Không đạt2DổiKa10 3

21857010065 Không đạt3DũngNguyễn Hoàng Anh11 2

31857010066 Đạt3DũngNguyễn Lê12 3

31757010042 Đạt3DuyênCao Thị Mỹ13 3

31857010067 Không đạt2DươngNguyễn Hoàng Thùy14 2

Vắng thi1857010074 ĐăngNguyễn Minh15

21857010077 Không đạt2GiangChâu Hoàng16 3

120H70B0004 Không đạt2GiangHoàng La17 1

21557010055 Không đạt2HàTriệu Lê Mỹ18 1

31757010066 Đạt4HàTrương Lê Trúc19 3

217H70B0001 Không đạt1HạnhPhạm Thị Kim20 1

117H70B0002 Không đạt1HạnhVõ Thị Hồng21 1

21757010076 Không đạt3HânMai Ngọc22 2

31857010098 Đạt3HiềnĐặng Đức23 2

21757010078 Không đạt3HiềnLê Thanh24 2

31757010083 Đạt3HiếuNguyễn Trọng25 3

31757010086 Không đạt2HinhPhạm Ngọc Gia26 2

218H70B2001 Không đạt2HùngLâm Sơn27 2

Vắng thi1857010119 HuyHuỳnh Trang Thuận28

31857010129 Đạt3HươngHuỳnh Thị Trúc29 3

217H70B0005 Không đạt1HươngLê Dương Hoàng30 1

21857010130 Không đạt3HươngPhạm Thanh31 2

11457010068 Không đạt1KhangNguyễn Thanh32 1

Trang:1/4



Module 2Module 1

STT Họ và tên Năng lực Ghi chúMSSV

Module 3

Ngµy thi: 20/03/2022MMH:(ENGL4199)

Band điểm

31857010137 Đạt3KhánhLê Trương Minh33 3

Vắng thi1757010122 KhoaBùi Đăng34

31857010143 Đạt3KhôiLê Khã35 3

Vắng thi1857010146 KhôiTrần Minh36

219H70B0006 Không đạt3LanTrần Thị37 2

117H70B2001 Không đạt1LinhBạch Thị Kim38 1

119H70B0007 Không đạt2LinhLê Thị Thùy39 1

31857010176 Đạt3LộcCù Thanh40 3

31857010178 Đạt3LợiNguyễn Tấn41 3

218H70B2002 Không đạt2LýPhạm Thị42 1

31857010184 Không đạt2MaiNguyễn Thị Ngọc43 2

31857010199 Đạt3NgaNguyễn Thị Thúy44 3

31857010201 Đạt3NgânĐỗ Nguyễn Huế45 3

21457010107 Không đạt1NgânLê Ngọc Kim46 2

31857010204 Đạt3NgânLê Thị Thanh47 3

21857010205 Không đạt2NgânNgô Hiếu48 2

31657010237 Đạt3NgânNguyễn Hà Kim49 3

11857010211 Không đạt1NgânThái Thị Thanh50 1

31857010215 Đạt2NghiNguyễn Diệp Mẫn51 3

Vắng thi1857010216 NghiNguyễn Hồ Châu52

21857010218 Không đạt2NghiVương Huệ53 3

21857010221 Không đạt1NgọcBùi Thị Yến54 3

320H70B0010 Đạt3NgọcChâu Thị Kiều55 3

Vắng thi1857010222 NgọcHứa Bội56

21857010227 Không đạt2NgọcPhan Thị57 3

21857010233 Không đạt2NguyênĐỗ Tôn Đăng58 3

41757010187 Đạt4NhânNguyễn Diệu59 3

21757010195 Đạt3NhiNguyễn Thị Yến60 3

31857010246 Đạt3NhiNguyễn Thụy Yến61 3

31857010271 Đạt3OanhVõ Thị Kiều62 3

Vắng thi1657010299 PhátVõ Tấn63

31757010213 Đạt3PhúcLê Hoàng64 3

31657010302 Đạt3PhúcNguyễn Minh65 3

31857010290 Đạt3QuangTô Minh66 3

31757010229 Đạt3QuỳnhĐặng Thảo67 2

31857010301 Đạt3QuỳnhNguyễn Lý Như68 3

11757010235 Không đạt2QuỳnhNguyễn Trần Như69 1
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31857010303 Đạt3QuỳnhTrần Hương70 3

118H70B0013 Không đạt1QuỳnhTrương Hoàng Xuân71 1

31857010306 Đạt3QuỳnhVũ Nguyễn Đan72 3

31857010314 Đạt3TảiNgô Văn73 3

Vắng thi1857010368 TiếnVõ Trường74

Vắng thi1757010260 ThắmNguyễn Thị75

21857010320 Không đạt3ThanhThái Ngọc76 2

31857010322 Đạt3ThànhTrần Nhựt77 3

Vắng thi19H70B0018 ThiĐặng Xuân78

31857010338 Đạt3ThiệnTrần Phúc79 3

11757010264 Không đạt1ThoaNguyễn Thị Kim80 1

117H70B0010 Không đạt1ThúyĐào Thị Thanh81 1

Vắng thi1757010273 ThúyKhương Ngọc82

119H70B0020 Không đạt1ThúyNguyễn Thị83 1

320H70B0014 Đạt3ThủyNguyễn Thị Bích84 3

Vắng thi17H70B0011 ThủyNguyễn Thị Lệ85

31857010352 Đạt3ThụyNguyễn Ngọc86 3

120H70B0015 Không đạt1ThuyềnNguyễn Thị Kim87 1

220H70B0016 Không đạt2ThyTrịnh Huỳnh88 2

21757010299 Không đạt3TrangVõ Thị Thùy89 2

21557050067 Không đạt3TrâmNguyễn Ngọc90 2

31857010380 Không đạt2TrâmTrần Ngọc91 2

11657012098 Không đạt1TrâmTrần Thảo Hương92 1

11757010305 Không đạt2TrâmVưu Bích93 1

31857010383 Đạt3TrânGiang Quế94 3

41857010386 Đạt3TrânNguyễn Bảo95 3

Vắng thi1857010388 TrânNguyễn Tuyết96

21657010441 Không đạt2TrinhNguyễn Lê Mai97 2

31757010321 Đạt4TrúcTrịnh Thanh98 3

31857010402 Đạt3TrườngChâu Quang99 3

31857010417 Đạt3UyênHồ Thị Kiều100 3

41757010338 Đạt3UyênNguyễn Thị Thu101 3

117H70B0013 Không đạt1UyênPhạm Thị Thanh102 1

217H70B0014 Không đạt1VânBùi Nguyễn Tường103 1

21857010432 Đạt3ViTrần Lê104 3

31857010439 Đạt3VyMai Phương105 3

31857010442 Không đạt1VyNguyễn Vũ Tường106 2
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21857010456 Không đạt2ýTrần Thị Như107 2

31857010449 Đạt3YếnPhạm Bảo108 3

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 91

Ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 44

Sè sinh viªn v¾ng thi : 17
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